LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 32
(Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023)
	STT
	Thành phố, Huyện, Thị xã
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Khu vực mất điện
	Nguyên nhân mất điện

	Ngày 07/8

	
	
	
	
	
	

	Ngày 08/8

	1 
	Huyện Gia Lộc
	08h00
	12h00
	TBA Lai Hà, xã Hoàng Diệu
	Công tác theo kế hoạch

	2 
	Huyện Bình Giang
	07h00
	14h00
	Xã: Thôn Ấp Hà, một phần thôn Hà Tiên xã Thái Dương (TBA Thái Dương C -180 kVA)
	Công tác theo kế hoạch

	3 
	Huyện Kim Thành
	08h00
	17h00
	*Xã: Kim Anh (TBA Kim Anh G)
	Công tác theo kế hoạch

	Ngày 09/8

	1 
	Huyện Gia Lộc
	08h30
	10h00
	TBA Tân Lộc xã Hoàng Diệu
	Công tác theo kế hoạch

	2 
	
	09h30
	11h00
	TBA Đồng Đội xã Thống Kênh
	Công tác theo kế hoạch

	3 
	Huyện Ninh Giang
	05h30
	05h50
	- Xã: Nghĩa An.
- Công ty: Đến Vân, Vạn Sơn, PK Như ý.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	4 
	TP Hải Dương
	10h00
	12h00
	TBA Kho Bạc
	Công tác theo kế hoạch

	5 
	
	08h00
	10h00
	Một phần khu vực phường Quang Trung, Trần Hưng Đạo.
	Công tác theo kế hoạch

	6 
	Huyện Kim Thành
	08h00
	17h00
	*Công ty: XNKT Công trình thủy lợi – Bơm Việt Hưng 
	Công tác theo kế hoạch

	Ngày 10/8

	1 
	Huyện Gia Lộc
	08h30
	10h00
	TBA Bơm Quang Minh xã Quang Minh
	Công tác theo kế hoạch

	2 
	
	10h00
	11h30
	TBA Bơm Hồng Hưng B xã Hồng Hưng
	Công tác theo kế hoạch

	3 
	TX Kinh Môn
	06h00
	16h00
	Xã: Một phần xã Thăng Long (Thăng Long G, Thăng Long A, Thăng Long E, Thăng Long F, Thăng Long D, Thăng Long B, Thăng Long B1, Thăng Long B2, Thăng Long E1). Xã Lạc Long (Lạc Long C, Lạc Long G, Lạc Long B, Lạc Long E, Lạc Long F, Lạc Long A,  Lạc Long D,  Lạc Long H,  KDC Lạc Long T1, T2, T3). Xã Hiệp Hòa ( Hiệp Hòa B, Hiệp Hòa E, Hiệp Hòa A, Hiệp Hòa D, Hiệp Hòa F, Hiệp Hòa C,  Hiệp Hòa 1,  Hiệp Hòa 2,  Hiệp Hòa 4,  Hiệp Hòa 6). TBA Phúc Thành 2 xã Quang Thành, TBA Thôn Bờn Nông xã Việt Hưng.
Cty: QH, Bơm Kênh Than.
	Công tác theo kế hoạch

	4 
	Huyện Bình Giang
	07h30
	13h30
	Xã: Thôn Hòa Loan xã Nhân Quyền (TBA Nhân Quyền C - 400 kVA)
	Công tác theo kế hoạch

	5 
	Huyện Kim Thành
	08h00
	17h00
	*Xã: Thôn Lai Vu, Xã Cộng Hòa (TBA XBT Lai Khê)
	Công tác theo kế hoạch

	6 
	
	08h00
	17h00
	*Xã: Thị Trấn Phú Thái (TBA Tân Phú A)
	Công tác theo kế hoạch

	Ngày 11/8

	1 
	TP Chí Linh
	08h30
	10h00
	Mất điện một phần khu vực phường Phả Lại.
	Công tác theo kế hoạch

	2 
	Huyện Thành Miện
	06h00
	13h00
	- Khách hàng sinh hoạt: Khu An Lạc-TT Thanh Miện, Thôn Phương Quan, Phí Xá, Quốc Tuấn xã Lê Hồng, Thôn Gia Cốc,  An Khoái xã Tứ Cường, Thôn La Ngoại, Tiêu Lâm xã Ngũ Hùng.
 - Khách hàng chuyên dùng: Bơm Phí Xá, Công ty HK VINA, Quảng Phong, Quảng Phong 2,  Nhuận Dật, GFT UNIQUE Việt Nam.
	Công tác theo kế hoạch

	3 
	Huyện Cẩm Giàng
	08h30      
	09h30        
	Khu vực làng Chài, Xã Đức Chính
	Công tác theo kế hoạch

	4 
	
	10h00      
	11h00        
	Khu vực làng Bình Phiên, Xã Ngọc Liên
	Công tác theo kế hoạch

	5 
	Huyện Kim Thành
	08h00
	09h30
	*Xã: Liên Hòa (TBA Liên Hòa D).
	Công tác theo kế hoạch

	6 
	
	09h30
	11h30
	*Xã: Liên Hòa (TBA Liên Hòa E).
	Công tác theo kế hoạch

	7 
	
	14h00
	16h30
	* Xã: Đồng Cẩm (TBA Cẩm La C)
	Công tác theo kế hoạch

	Ngày 12/8

	1 
	TP Chí Linh
	06h00
	16h30
	Mất điện một phần khu vực xã Lê Lợi.
	Công tác theo kế hoạch

	2 
	Huyện Thanh Miện
	06h00
13h30
	06h20
13h50
	- Khách hàng sinh hoạt: Thôn Thọ Xuyên xã Lam Sơn; Thôn Hạnh Phúc, Hoành Bồ, Vĩnh Mộ, Lâm Cầu xã Lê Hồng.
- Khách hàng chuyên dùng: Phạm Văn Thắng.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	3 
	
	06h00
	13h50
	- Khách hàng sinh hoạt: Xã Đoàn Kết, Tân Trào và một phần xã Ngô Quyền.
- Khách hàng chuyên dùng: BĐM, Vũ Văn Quảng.
	Công tác theo kế hoạch

	Ngày 13/8

	1 
	Huyện Nam Sách
	00h00
	00h20
	+ Khách hàng chuyên dùng: An Phát, Nước sạch số 11, Hà Hanh, Tú Nhận, Chungye Blister, Lihua, Bình An, Dinh Dưỡng VN, Đô Nga, May 2 Hải Dương, Đại An Tín, Thành Phát, Xí nghiệp Thủy nông, Nước sạch phía Bắc, Lưu Thị Tám, Đoàn VĂn Khắp, Hoàng Long Đức, Nguyễn Huy Tuấn, may Đức Thịnh, FBA, Nguyễn Đình Tuân.
+ Khách hàng sinh hoạt: An Lâm, CỘng Hòa, Phú Điền, TT Nam Sách, P. Ái Quốc.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	
	
	03h20
	03h40
	+ Khách hàng chuyên dùng: Thành thắng, Orienstar, bê tông thăng long, Young jin Flex, Toàn cầu, Hồng thịnh, Nhân Hăng, Q&T, BSE, Fman, Nguyệt linh, Citex, trường giang, Dinh dưỡng QT CNC. Q&T, Nhân Hằng, Hồng Thịnh, Fman, Việt Hòa, Trường Giang, Toàn Cầu, Thành Đạt, Viotex, BSE,Dinh Dưỡng, Long hưng, Châu á thái bình dương, May tình thương, XD Ba hàng,Anh Quân, Giấy THD Điện cơ 1991, sáng mỹ, nghĩa mỹ, Thái bình dương,  Phú hải, Thái Bình Dương, chợ Đầu Mối, gỗ Richland, XNVT Hồng Lạc, Tuấn Giang, Hàng Giang,Tầu Quốc,Chi Cục Kiểm Lâm, Đài Quang, Cường thinh 68.
+ Khách hàng sinh hoạt:  xã Đồng Lạc, phường Nam Đồng (TPHD).
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	
	
	07h30
	10h50
	+ Khách hàng chuyên dùng: Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, Amafarm, Hải Tân, XNK Hưng Thịnh, Long Thuận, Minh Du, Đông Dương, Thành Đại, Nguyễn Văn Huy, Sơn Trang, Nông sản Đông Hưng, Trường Độ, Minh Hiệp, Tuấn Phát, Kho Bạc Nam Sách, Điện Nam Cường, Điện Hợp Tiến, Điện Quốc Tuấn, Bến Thành.
+ Khách hàng sinh hoạt:  Nam Tân, Hợp Tiến, Nam Chính, Hiệp Cát, Quốc Tuấn, Nam Trung, TT Nam Sách.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	
	
	08h30
	08h50
	+ Khách hàng chuyên dùng: Cty Kem Tràng Tiền, Nước Thải nam Quang, May Tinh Lợi, Môi Trường xanh, OKAMOTO, Baifar, Everglory 400+500, TOYODENSO, Hồng Gia, LFV metal, Dusco Vina, Nam Quang, Haivina, Bao bì AP, Chuyn Jaan, Việt Tường, Aiden, Đệ Nhất, Cám Vina, An Phát.
+ Khách hàng sinh hoạt tại các xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Phú Điền, Cộng Hòa.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	
	
	16h40
	17h00
	+ Khách hàng chuyên dùng: Thành thắng, Orienstar, bê tông thăng long, Young jin Flex, Toàn cầu, Hồng thịnh, Nhân Hăng, Q&T, BSE, Fman, Nguyệt linh, Citex, trường giang, Dinh dưỡng QT CNC. Q&T, Nhân Hằng, Hồng Thịnh, Fman, Việt Hòa, Trường Giang, Toàn Cầu, Thành Đạt, Viotex, BSE,Dinh Dưỡng, Long hưng, Châu á thái bình dương, May tình thương, XD Ba hàng,Anh Quân, Giấy THD Điện cơ 1991, sáng mỹ, nghĩa mỹ, Thái bình dương,  Phú hải, Thái Bình Dương, chợ Đầu Mối, gỗ Richland, XNVT Hồng Lạc, Tuấn Giang, Hàng Giang,Tầu Quốc,Chi Cục Kiểm Lâm, Đài Quang, Cường Thinh 68.
+ Khách hàng sinh hoạt:  xã Đồng Lạc, phường Nam Đồng(TPHD).
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	
	
	18h20
	18h40
	+ Khách hàng chuyên dùng: An Phát, Nước sạch số 11, Hà Hanh, Tú Nhận, Chungye Blister, Lihua, Bình An, Dinh Dưỡng VN, Đô Nga, May 2 Hải DƯơng, Đại An Tín, Thành Phát, Xí nghiệp Thủy nông, Nước sạch phía Bắc, Lưu Thị Tám, Đoàn VĂn Khắp, Hoàng Long Đức, Nguyễn Huy Tuấn, may Đức Thịnh, FBA, Nguyễn Đình Tuân.
+ Khách hàng sinh hoạt: An Lâm, CỘng Hòa, Phú Điền, TT Nam Sách, P Ái Quốc.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	
	
	21h30
	21h50
	+ Khách hàng chuyên dùng: Cty Kem Tràng Tiền, Nước Thải nam Quang, May Tinh Lợi, Môi Trường xanh, OKAMOTO, Baifar, Everglory 400+500, TOYODENSO, Hồng Gia, LFV metal, Dusco Vina, Nam Quang, Haivina, Bao bì AP, Chuyn Jaan, Việt Tường, Aiden, Đệ Nhất, Cám Vina, An Phát.
+ Khách hàng sinh hoạt tại các xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Phú Điền, Cộng Hòa.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	2 
	Huyện Gia Lộc
	00h00
	00h20
	· Một phần xã Yết Kiêu – huyện Gia Lộc; Khu đô thị phía Nam TP Hải Dương.
TBA Chuyên dùng: Bệnh Viện Nhi, Bệnh viện Thần Kinh, Phúc Tuấn 2.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	3 
	
	17h40
	18h00
	· Một phần Xã Yết Kiêu – huyện Gia Lộc, Khu đô thị phía Nam TP Hải Dương.
TBA Chuyên dùng: Bệnh Viện Nhi, Bệnh viện Thần Kinh, Phúc Tuấn 2.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	4 
	
	00h40
	01h00
	Xã Yết Kiêu, Thống Nhất  – huyện Gia Lộc.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	5 
	
	17h20
	17h40
	Xã Yết Kiêu, Thống Nhất  – huyện Gia Lộc.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	6 
	
	02h20
	02h40
	· Xã: 
+ Lê Lợi, Hoàng Diệu, Hồng Hưng, Gia Tân, Thị Trấn Gia Lộc – huyện Gia Lộc.
+ Dân Chủ, Ngọc kỳ - huyện Tứ Kỳ.
· Cụm CN Hoang Diệu – huyện Gia Lộc.
TBA Chuyên dùng: Kho Bạc, HaViNa, JoTon, Bệnh viện ĐK Gia Lộc. Hương Thu Hiền, Pham Văn Tuân, Lê Công Tùng, Chiếu sáng cáo tốc HN – HP, Tấn Thành, Trần Đình Quý, Move VINA.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	7 
	
	17h00
	17h20
	· Xã: 
+ Lê Lợi, Hoàng Diệu, Hồng Hưng, Gia Tân, Thị Trấn Gia Lộc – huyện Gia Lộc.
+ Dân Chủ, Ngọc kỳ - huyện Tứ Kỳ
· Cụm CN Hoang Diệu – huyện Gia Lộc  
TBA Chuyên dùng: Kho Bạc, HaViNa, JoTon, Bệnh viện ĐK Gia Lộc. Hương Thu Hiền, Pham Văn Tuân, Lê Công Tùng, Chiếu sáng cáo tốc HN – HP, Tấn Thành, Trần Đình Quý, Move VINA.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	8 
	
	02h40
	03h00
	· Một phần Phường Thạch Khôi, Xã Gia Xuyên – TP Hải Dương; 
· Xã: Gia Tân, Tân Tiến, Gia Khánh, Gia Lương – huyện Gia Lộc.
Cụm CN Thạch Khôi – Gia Xuyên – TP HảiDương.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	9 
	
	16h40
	17h00
	· Một phần Phường Thạch Khôi, Xã Gia Xuyên – TP Hải Dương.
· Xã: Gia Tân, Tân Tiến, Gia Khánh, Gia Lương – huyện Gia Lộc.
Cụm CN Thạch Khôi – Gia Xuyên – TP HảiDương.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	10 
	TX Kinh Môn
	06h00
	16h00
	Xã: Một phường An Lưu (An Trung B, DC Phía Nam, Bưu Điện Hiệp An). Phường Hiệp An (Hiệp An A, Hiệp An B, Hiệp An C, Hiệp An D, Hiệp An E, Hiệp An 2, DC mới Hiệp An, ĐT Thành Công T8, T9, T12, T13, T14 ). 
Cty: Vietory, Trường cấp 3 KM1, Thuận An, Hồng Thắng, Mạnh Thường.
	

Công tác theo kế hoạch

	11 
	Huyện Ninh Giang
	17h00
	17h20
	- Xã: Nghĩa An.
- Công ty: Đến Vân, Vạn Sơn, PK Như ý.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	12 
	Huyện Thanh Hà
	03h00
	03h20
	Xã: Thanh Hồng, Thanh Quang, Vĩnh Lập, Thanh Cường, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh Hải, Tân An, An Phượng.
Công ty: TBT, TBT2, Hải Hà, Hà Hải, MaKaLot, Hùng Cường HC, Hùng Cường TH, Việt Tiến, Hiệp An, May An Lương, May Thanh Hồng, Xây dựng Phượng Hoàng, Kim Long.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	13 
	
	17h20
	17h40
	
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	14 
	
	03h20
	03h40
	Cty Ceraglas
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	15 
	
	16h40
	17h00
	
	

	16 
	Huyện Tứ Kỳ
	05h00
	05h20
	Xã: Chí Minh
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	17 
	
	05h30
17h00
	05h50
17h20
	Xã: Minh Đức, Quang Khải, TT Tứ Kỳ, VĂn Tố, Phượng Kỳ.
Công ty: Kho Bạc, BV Đa Khoa, Thành Đạt, Tân Phong, Thắng Lợi, THPT Tứ Kỳ 2, SeesVina, Vạn Phát, Nguyễn Thị Hiển, Vạn Sơn, Việt Phát, Nguyễn Đức Cường, Sky Dragon 1+2.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	18 
	
	03h00
17h00
	03h20
17h20
	Xã: Quang Trung, An Thanh, Chí Minh, TT Tứ Kỳ, Quang Phục.
Công ty: Tuyên Du,Tuyên Du 2,Việt Đài,Xuân Quỳnh, Linama, Hồng Ngọc,Hà Bắc,Vũ Văn Hạt, Cây Trồng & TS, TT Y Tế, Trung Kiên
NMN An Thanh,Vạn Lộc,Hoàng Minh,PTTH Tứ Kỳ, Hoa Sữa, NS Đông Kỳ.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	19 
	
	03h00
17h00
	03h20
17h20
	Xã: Đại Sơn, Hưng Đạo, Bình Lãng, Quang Phục.
Công ty: VL Mài, Xuân Cầu, XD Ngọc Sơn, DN Hùng Mạnh, Nhung Thanh, Mỹ Lạc, Sungjin Nice, Nam An, Trường Hải, Đồng Tâm , Fuji, TL Phúc Đạt, CTCP Phúc Đạt, Richway, TBA Phạm Văn Cường T1, TBA Phạm Văn Cường T2
Giang Thanh, MS Vi na, Mạnh Cường, MHP
Minh Tú, Đăng Dương, HKD P. V Cường, DNTN Ngọc Sơn, DNTN Ngọc Sơn 2, Bùi Văn Thu, An Thái, Phú Yên, Nguyễn Văn Khai, Thuận Cường 1, Thuận Cường 2, Thành Đông, Đoàn Minh Công, Đặng Xuân Thanh, Nhôm Quang Minh, NS Kỳ Sơn, Hoàng Gia Việt.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	20 
	TP Hải Dương
	06h00
	09h00
	Một phần khu vực phường Thanh Bình, Phạm Ngũ Lão
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	21 
	
	00h00
	00h20
	Một phần khu vực Xã Gia Xuyên
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	22 
	
	17h40
	18h00
	
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	23 
	
	00h00
	00h20
	Một phần khu vực phường Việt Hòa
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	24 
	
	18h20
	18h40
	
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	25 
	
	00h40
	01h00
	Một phần khu vực phường Tứ Minh
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	26 
	
	17h20
	17h40
	
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	27 
	
	00h40
	01h00
	Một phần khu vực phường Trần Hưng Đạo
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	28 
	
	18h00
	18h20
	
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	29 
	
	01h00
	01h20
	Một phần khu vực phường Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	30 
	
	18h00
	18h20
	
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	31 
	
	01h40
	02h00
	Một phần khu vực phường Hải Tân, Lê Thanh Nghị
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	32 
	
	17h20
	17h40
	
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	33 
	
	02h00
	02h20
	Một phần khu vực phường Hải Tân, Lê Thanh Nghị
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	34 
	
	17h00
	17h20
	
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	35 
	
	02h40
	03h00
	Một phần khu vực xã Gia Xuyên, Liên Hồng, Phường Thạch Khôi
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	36 
	
	16h40
	17h00
	
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	37 
	Huyện Cẩm Giàng
	00h20      18h20
	00h40        18h40
	Cty: Hùng Vang, Incera, Orisel, Quang Vinh, Hopex, K.R VN, MK, Tân Thịnh HD, You Tai, Minh Thanh, Nhà Máy Hoá chất, Đính Văn Sứ, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Cty TNHH Khánh Ngọc, Mai Anh, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính, Tam Thịnh Vượng, Hộ kinh doanh Trần Văn Đằng, Lilama 69-3, HTX Điện Cao An, Cty Than Hải Phòng, XD K132, Cty TNHH An Thắng, Thái Dương, Trường Thành, Anh Ánh, Minh Thanh, Hợp Thành, HTX Nông sản Đức Chính, Công ty Bình Minh An, Bơm Văn Thai, Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia, HuyềnNguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú, Hưng Huy, Phạm Phùng Nên, Công ty HTC, DNTN Huân Liễu.
Xã: TT Lai Cách (TBA CQT Trằm); Đức Chính (TBA Hảo Hội, An Lãng, Uyển Vũ, Địch Tràng, Đức Chính B, Lôi Xá, Làng chài, Đức chính A,D, Bơm Tiên Kiều); Cẩm Văn ( TBA Cẩm Văn C, Văn Thai 3, Cẩm Văn A, B, D, E, Văn Thai 1, 2, 4, Hoành Lộc, Đền Bia); Cẩm Vũ ( Phú Lộc A, B, C, D, E, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3); Định Sơn (Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, bằng Quân, Cẩm Sơn, Cẩm Sơn B, C, CQT Cẩm Sơn); Thạch Lỗi (Thạch Lỗi A, B, C, D, E, F, NTTS Thạch Lỗi 1, 2, Xóm Đình, Kinh Nguyên); Cẩm Hoàng.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	38 
	Huyện Kim Thành
	03h00
	03h20
	* Xã: Liên Hòa.
* Công ty: Đào Mạnh Dần.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	39 
	
	17h20
	17h40
	* Xã: Liên Hòa.
* Công ty: Đào Mạnh Dần.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	40 
	
	00h00
	00h20
	* Xã: Cộng Hòa, Lai Vu.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	41 
	
	18h20
	18h40
	* Xã: Cộng Hòa, Lai Vu.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	42 
	
	08h30
	08h50
	* Công ty: Tuấn Dương A 1000, Tuấn Dương B 560, CK Bình Dương 320, Container 400, Pacyfic B 750, CS KCN Lai Vu 30, Tinh Lợi 2000+3000+2500+2500, XD Lai Vu 75, TT Điều hành Vinashin 1000, Ống Thép xoắn 750, Tinh Lợi 3000+2500, Nhôm Tân Á 2000, IBest Việt Nam 1000.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	43 
	
	21h30
	21h50
	* Công ty: Tuấn Dương A 1000, Tuấn Dương B 560, CK Bình Dương 320, Container 400, Pacyfic B 750, CS KCN Lai Vu 30, Tinh Lợi 2000+3000+2500+2500, XD Lai Vu 75, TT Điều hành Vinashin 1000, Ống Thép xoắn 750, Tinh Lợi 3000+2500, Nhôm Tân Á 2000, IBest Việt Nam 1000.
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	44 
	
	08h30
	08h50
	* Công ty: Dệt Pacific 3*3150, Bơm tiêu Vinashin 400, NS Lai Vu 180, Nước thải Lai Vu 180, Misawa 560, Dệt 10/10 1000, nhà máy nước sạch Lai Vu 100, May Tinh Lợi C, Misawa B 560
	Chuyển phương thức theo kế hoạch

	45 
	
	21h30
	21h50
	* Công ty: Dệt Pacific 3*3150, Bơm tiêu Vinashin 400, NS Lai Vu 180, Nước thải Lai Vu 180, Misawa 560, Dệt 10/10 1000, nhà máy nước sạch Lai Vu 100, May Tinh Lợi C, Misawa B 560
	Chuyển phương thức theo kế hoạch





